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Loài Thảo-Mộc ï 
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Các nhà vạn-vật học thường nỏi rằng : loài thảo-mộc 
khác loài khoảng-vật vì có sống có chết ; khác loài động vật 
vì có chất xanh và khỏng cỏ cử-động cảm giác. Ấy bởi kém 
hèn như vậy nên người ta thường cho loài cây cối vào 
hạng vô-tri vô-thức. Cũng vì thế cho nên mỗi khi cái cây vô-tri 
vỏ -thứec kia có thi-thố ra điều gì thuộc về phần. cử-dộng hay 
là phần cẩmrgiác thì người ta đã cho là sự lạ: 

Sau đây tôi sẽ kề mấy sự lạ của loài thảo mộc đề 
các ngài nghe. Nhưng trước khi kề đến những sự lạ ấy 
tôi hãy xin nói qua đến cái địavị của loài cây ở trên thế- 
gian này là thế nào đã. 

Địa=vị{ của loài cày ở trên thế-giới. 

Câu đối oới oạn-ật. => Cấy- gỗ ở trên rừ: 
bờ ruộng, sừng sững mửa ñày sang năm k đ)!BỤ; Má Ục Ỉ 
ngày nọ đến tháng.kia,ai ngờ lại có một cái “đi 
lớn lao ở trên thế-giới. LneL) th THÙE 

Cải địa«vi ‹ấy là nuôi được muôn vật, 

Nếu không'có cây chắc là trên mặt đất khiết còn [một 
thứ vật nào sống được. — Tại sao vậy ?— Tại thế này : 
trong cuộc tuần-hoàn cần phải có ba loài mới được ; loài 
thảo-mộc ăn loài khoáng-vật, loài động-vật lại ăn loài thảo 









-_ mộc, nếu bảy giờ không có loài thảo-mộc thì loài động-vật 


đành chịu chết chứ không có thề ăn đất ăn đá mà sống được. 
Vậy nhờ có cây mới có sự sinh-hoạt ở trên quả-đấtnày. 
Câu đối oới người. — Người ta không những chỉ cần 
đến cây cối đề ăn sống mà thôi đâu lại còn phải dùng. 
_ đến cây đề làm áo mặc, đề làm nhà ở, đề làm thuốc chữa. 
bệnh cùng là đề làm nhiều việc khác. nữa, như những loài 


(1) Điễn-thuyết ở hội Tri-tri ngày ð tháng 6 năm 1924 


` 
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“bảch-cốe, giồng (khắp, trong năm: châu; giúp dượe:hai ` mươi — 
nghìn triệu con người ra khỏi vòng ăn lòng uống tiết, 

Như cây bông, cây gai ích lợi cho ta biết là bao, nhờ 
có nó loài người mới khỏi nỗi thân thề lõa lồ, lạnh lẽo. 

Như cây gỗ ở trên rừng, ta đẫn về ta làm cửa làm 
nhà đề phòng khi mưa nắng lúc tối tăm; nhờ có nó loài 
người mới khổi phải ăn hang ở lỗ. 

Như những cây dùng làm vị thuốc, vật chả đáng là bao mà . 
lắm khi cứu được nhiều nhân mạng; nhờ có cây mà loài 
người mới cỏ cách trị bệnh, giống người mới được khỏe mạnh, 

Trong việc kỹ-nghệ cây cũng có phần quan trọng lắm : 
nào là cây đề làm thuốc nhuộm. nào là cây đề lấy cao-xu, nào 
là cây đề lấy dầu, lấy bột, lấy đường, vân vân; nhờ có. cây, 
cách sinh-hoạt của loài người mới được. qhêm vẻ phong lưu: 

Cây lại giúp người ta được nhiều 'yiệZ nặng nề nữa. 

Như nhữag con thú-vật ta nuôi=để “làm. việe. kia, chủng 
nó chỉ ăn cây cỏ mà có đủ sửế lâm được những công 
việc khó nhọc. Thế có phải. là ví cây mà loài vật mới eó 
sức mạnh đề. giúp đỡ ta kbôRg2 

Như những máy móc -Ria„6hỉ đốt than mà chạy được. Sức 
mạnh kề hàng bao nhiệt - xnấ lực than đốt máy cũng ở cây 
mà ra. Thế có phải *là/vì cây mà máy chạy được không ? 

Về phần vật-chẩt, “cây. ích lợi cho ta là thế đấy còn 
yề phần tinh-tiần cây có quan hệ gì đến ta không ? 

Thưa rằñg có: Cây tức là cảnh, cảnh với người vẫn 
có một mối liên-lạc rất là mật-thiết, Cảnh có cái đặc tính 
làm cho người có tình với cảnh, khi vui thì ngụ ngay 
về hớn-hở vào cảnh, lúc buồn thì ngụ ngay vẻ tiêu điều 
vào cảnh, Vì cải đặc-tính ấy mà người ta thường lấy cảnh 
làm một thủ di-dưỡng tính tình. 

Cảnh làm cho ta vui thì vui thêm, buồn thì buồn thêm, 
sao lại là một thú di-dưỡng tính tình được?....“-„ 

Khi vui trông ra thấy «trăm bồng nghìn tía đua L.u. s; 
«vườn xuân hoa chúm chim chào », hình như ,cây cỏ cùng 
ta vui vậy. Lúc buồn trông ra « nội cổ rầu rầu », « bông. 
lau phơ phất như màu khơi trêu », tai nghe tiếng thòng reo 
xen vào tiếng « mành tiêu phân phất gió đàn », hình như cây 
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cỏ cùng ta sầu não vậy. Cảnh đã biết cùng ta vui buồn 
tất là có tình liên-lạc với ta, tức là bạn tri-kỷ của ta cho 
nên biết chia vui sẻ sầu cùng ta vậy. (1) 

Cây lại còn thêu đệt ra nhiều cảnh nên thơ nữa. 

Những nhà văn-sỉ ta tôn cây Thung cây Huyện lên bậc 
phụ-mẫu, lấy cây lan, huệ, đào, lý, trúc, mai, làm anh em, bè _ 
bạn, vợ chồng. Khi tả người con gái đẹp thường hay dùng 
hoa với lá, như «hoa về vườn cũ », « tiếc thay một đóa trà- 
mí », «phù-dung như riện, liễu như my », vân vân... 

Trong truyện chỗ Thúy-Kiều đêm khuya sang tình tự 
với Kim-Trọng, đi đưới bóng cây có mặt giăng chiếu xuống, 
eụ- Nguyễn-Du dùng có sáu chữ «nhặt thưa gương rọi đầu 
cành » mà tả được một bức tranh đẹp biết là bao! Cái cây 
lúc bấy giờ thật là làm cho cảnh ái-tình được-bội phần êm ái. 

Trong một bài Đườag-Thì có câu-« Dương-tử giang đầu 
Rương-Liễu xuâu, Rương hoa sầu sát, đố giang nhân, Gớm 
thay cho cái cảm-tnh, trông cây Rữơng-liễu-ủ-rñ mà khách 
qua đò buồn đến nổi chết ruột. chết gan'dđi được! Cái cây 
lúc ấy thật là làm cho cảuh biệbly thêm một khúc đoạn trường. 

Trong bài thơ của cụ» Älalbebe' viếng con gái cụ dư 
Perrier có câu dải phiền xhág «Rose a vécu ce que vivent 
les roses, Ïespace diun Tnatin» (Hoa hồng đành phận hoa 
hồng, tan sương mới nỗ chợ động đã tàn) 

Trong chỗ YươngsQuan kề truyện Đạm-Tiên có câu: 
« Rằng Hồng.c tên cỏ móng manh, nửa chừng xuân thoát 
gẩy cành thiên hương? » : 

Trong những câu thơ ấy nhà làm vàn đều lấy cây mà * 
ví với người liều yếu đào tơ mệnh bạc. 
| Trong quyền «Nam bang thảo mộc » (2) của cụ Trần- 





trọng-Binh soạn về triều vua Tự-Đức, chỗ tả cây mai có 





(1) Cảnh có cái thú-vị riêng như thể không trách được ở ở Âu-châu có 
một thử phong-lan gọi là « sabot de Vénus »(đầy guốc của thần Ái-Tình) 
một rò hoa bản tới hàng vạn quan tiền. 

(2) Sách này ở trường Bảe-cồ. Có lẽ từ xưa đến nay chỉ có một 
quyền sách ấy soạn riêng về thảo mộc nước Nam ta, viết bằng 
Hán-Tự . 
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„. thuật lại mấy câu của một ỏng Tướng nhà Tống là 
Vương-Tang vịnh cây mai khi ông chưa đỗ Trạng-nguyên rằng : 

Tuyết trung bỉ luận điều ca:h sự, 

Tiến hướng bách hoa đầu thượng khai. 

Lại khi tôi còa nhỏ cỏ nhở được một bài thơ như 

- thế này: 

Hốt kiến thanh lùng lập tháp lẻ; 

Tháp cao tùng đoàn bất lương lề. 

Hành nhân oật tiếu thanh tùng đoản: 

Tha nhật tùng cao tháp cảnh đề. 

Xem câu vịnh cây mai và bài thơ tả cây. tùng cải tháp 
thì đủ biết nhà văn-sĩ thường hay có ‡syin cây cối mà 
thồ lộ kbi-khái của mình vậy. - 

Nhiều câu phương-ngôn tụe-ngữ‹. cũa ta`€ như ăn quả 

nhở kể giồng cây », ăn cây nào -rằo cây ấy », «một cây 
làm chả lèn non, ba cây chụm= lại nên hòn núi cao », 
vân vân, cũng lấy cây làm vật lý đời.: 

Trong Kinh-Thi về thiên-Thiệu-Nam có câu : Tế phể cam- 
đường, vật tiễn vật phạt, Thiệu<Bá sở bạt » (Cày bàng chở chém 
chở vin, nhớ ông Thiệu u-Bà đừng quên cây bàng). Cảy bàng là 
biểu biệu cái tính thianh liêm của ônz Thiệu-Bá, nên người.. 
ta quí-báu như thể';⁄ “thườag hay giồng ở trước công môn... 
Vậy cây hả lại -khðng phải là một tấm gương sáng, một 
vật kỷ-niệm ‹quÏ Hay sao ? 

Cây cũng có nhiều nơi sừng bải. Ở bèn Ảu-Châu ngày 
trước naững thầy “+ lấy cày tầm-gửủi cây chêne làm rất 
qui, coi là vật báu của thánh ban cho, chữa khổi trăm 
chứng bệnh, nên chỉ mỗi khi thấy cây ấy bèn làm lễ rất 


long trọng, một người ăn chay nằm mộng, bắc thang trèo lên - 


cây, tay cầm con dao vàng cắt lấy cây «thuốc tiên », bên 
dưởi có hai người nữa, chăng tấm lụa bạch đề đỡ cho 
khỏi rơi xuống đất. : 

Ở nước ta hiện ngày nay hãy còn thờ những nơi 
cây cả bóng cao, bảo đấy có thần dáng hạ. 

Cây lại còn gây nên nhiều mối dị-đoan nữa : 

Như cây chò hoa, ít pgười đám chặt, sợ cây của ông Hà-Bá. 
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Cây là mò đeo vào tràng ảo những người có cha mẹ 
VỀ già, bảo thế thì thần trùng không giám hại. 

Ai vào rừng gặp được củ nâu chín, ăn vào. thọ bằng 
cụ Bành- Tô. 

Ai gặp cây búng-báng mọc mầm, ngồi xụp xuống khỏe 
một hồi đào lên được nhiều củ, vân vân... 

Nói tóm lại thì người ta từ lúc mới sinh ra đời cũng 
đã phải nhờ cây mới có manh áo lót mình. Cái giường 
nằm, dan nhà ở, phần nhiều đồ vật dùng đều ở cây mà 
ra cả. Đến khi nhởớn lên lại lấy cây cổ đề làm cách sinh 
nhai, làm cảnh tiêu khiền, làm rơi thờ cúng ; cho đến lúc 
trăm tuồi già, cái nhà ở nghìn thu cũng làm bằng loài 
thảo mộc. Vậy từ lúc bé đến lúc nhớn cho chí lúc già 
bao giờ ta cũng phải cần đến loài cây cổ; 

Đấy cái địa vị của cây quan trọng}à thế đấy, bây giờ ta 
thử xem dến những sự lạ của cây là thế nào. 


Những sự lạ của 4eäÌ cây, 


1° — Cày biết ăn thịt. — bài cây thường mọc ở dưới đất 
rổ hút chất bồ đề nuôi-câyc Thế mà cũng có nhiều cây 
lại ăn thịt mà sống được: Người ta nói rằng ở rừng châu Phi có 
cây ăn thịt người, ăn thịt chim. Nhưng điều đó chưa lấy 
gì làm đích vì mắt ta chưa từng trông thấy, 

Cây ăn thị\haứời thì chưa thấy đâu nhưng cây ăn 
thịt sâu bọ tủ thật có. Nó thuộc về loài drosera. Loài này 
có thề tho vào hạng cây ăn thịt mà sống được. 

Đã nhiều nhà Bác-sĩ như Đarwin tiên-sinh có nghiên 
cửu rõ ràng về thứ cây ăn thịt ấy. 

Ông giời tạo thành ra loài cây ấy cốt đề cho ăn sâu 
bọ. Là nó tròn tròn có nhiều hạch, những bạch ấy tiếtra 
một thứ nước tiêu-hóa giống như nước vitoan của loài 
động-vật, nước ấy có pha chất chua và nước pepsine, Trên 
lá có rất nhiều tua chĩa ra mọi phía, tua có tiết ra một 
thứ nước đính như keo. Nước ấy có mùi thơm và vị ngọt, 
làm cho con ong cái kiến tưởng bở lần vào. Khi đậu vào 
lá cbân bị nước keo dinh lại, những tua lá lần lượt cụp 
lại, giữ chặt lấy con sâu không thề nào cựa cậy được nữa 
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Bấy giờ lả mới tiết nước tiêu-hóa ra, nước ấy thấm vào 
mình con vật, con vật bị tan nát ra thành nước, lá hút lấy 
nước bồ ấy đề nuôi cây. Khi nào con sâu đã tiêu tán hết 
rồi, những tua lá lại mở ra như trước đề chờ con sâu 
khác (xem hình số 1 và số 2) 

Phần nhiều cây ăn thịt chưa dủ no vẫn còn phải dùng 
rễ hút chất bồ ở dưởi nước. 

Nhưng cũng có nhiều thứ như cày Aldrovandia thật không 
cỏ một cải rễ nào cả. Vậy thì cây ấy chỉ ăn thịt loài vật 
mà sống được, dù có rễ nữa cũng là chỉ đề ‹hút nước lên 
cho cây khỏi khát mà thôi, 

ở Bắc-Kỳ tá cũng có một loài cây ăn sâu bọ; đấy là loài 
Cây mà các nhà thảo-mộc học đặt tèn là=drosera indiea. 
Năm 1921 có một ông quan binh ra tắm ổ Sầm-Sơn đã 
tìm thấy cây ấy mọc ở một cảnh đồng gần bờ biền. 

Lại có một thứ cây ăn thịL nữa, lá giống như cái nắp 
ấm lúe mở lúc đóng. Khi có sâu "bào trong lả thì lá tự 
đậy lại, trong lá ' eũng tiết #ä' một túứ nướe liêu-hóa làm cho 
con vật taa ra nước, Cây này" có mọc ở rừng xứ Cao-Mièn, 

— Cáy biết cử động: ;< Cày thường giồng ở nơi nào 
cứ mọc yên ở nơi ấy. TÍế mà" lại nhiều thứ biết động, 
biết bò, biết ngoi, Điết: bay. 

Như cây hồ-ñBưới, cày rau rút, hể gió to, hễ đang 
nắng tối lại, bễ"dộng' đến lá nó thì lả cụp lại, một chốc 
lại xòe ra, th thường bảo là cây đi ngủ (xem hình số 3). 

Như cây thuộc về loài nấm tên là «Fleur đe tan» 
(hoa thuốc thuộc da) nó thường mọc ở những bề ngâm da 
thuộc, sắc nỏ vàng. hình như một đám mốc. Thứ nấm ấy 
biết đi. Nếu ta lấy vật gì dánh dấu chỗ nấm mọc ngày 
hôm. nay, đến ngày mai đã thấy nó bò đi chỗ khác. 

Như cây dừa hay mọc ở bờ biền, ở ngoài quả cỏ bẹ, nhẹ 
như bầu phao dụng xuống nước nồi lềnh bềnh rồi mọc lá 
mọc rễ, sóäg đánh đến đâu quả ngoi đì đến dấy, gặp được 
chỗ. cỏ đất rễ sẽ ăn xuống, sau lâu ngày thành ra một rừng 


dừa. Như ở cù-lao Seyehelle trong Ấn-Độ-dương có nhiều - 


dừa mọc. Những nhà thám-hiềm khi chưa tìm thấy củ-lao 
ấy đã trông thấy quả dừa ở đấy ngoilênh đênh trên mặt bề, 
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Như cày gỗ chò quả cỏ bai cảnh, cây gạo hột cỏ tủm 
bông, cánh ấy bỏng ấy là đề làm cho bột bay đi xa được 
(xem hình số 4). 

Cây ké quả có gai hay bám vào chân thủ vật; cây vông 
đồng, cây bóng nước quả tự khai rất mạnh làm cho hột bắn rất 
xa, thế cũng là hạng cây biết đi nơi này sang nơi khác được. 

3° — Câu biết chiếu sáng. — Nhiều nhà b8c-họe lên rừng 
được mục kích nhiều thứ nhựa cây chầy ra sáng như đom đóm, 

\ Có một nhà nữ giáo-sư thuật lại rằng bà đã được trông 
thấy boa cây sen cạn (capueine) đến đêm chiếu sảng ra 
như lửa lản-tinh. 

ở Tuyên-Quang có người lìm thấy một -lhứ nấm sảng 
mọe lên trên cây vạn-tuế. xa 

Lại một nhà binh tòng chính ở miền Aisne về mùa 
đông năm 1911-1915 có được chứng kiến những sự này: 
Quân đóng ở hầm-hố gần xã Craðnúelle, có nhiều rừng 
gỗ chết. Những cây gỗ chết đến»đêm sáng quắc cả rừng 
lên đến nồi đi lại ở trong rừng; đường lổi quanh eo, lại 
mang đồ binh khí nặng pề mà không ai phải vấp ngã 
cả. Môi người linh lấy một miếng: gỗ sáng cắm vào đẳng ^°. 
sau mũ, người đi sau.trống rồ'người di trước không ải 
vấp phải ai. Sự đóshảng mấy nghìn quản được mục kích 
chứ không phải đột mình:ài mà còn ngờ vực. 

Vừa mới rö]-“có một nhà giáo sư ở bèn châu Âu cũng 





ĩ đã được chứng kiến một truyện cây sáng: số là một đêm 
; ông tròng thấy ở trong đám cỏ khỏ có nhiều vật sảng, nhỏ 
3 bằng con đom đóm. 'Mó đến thì những vật ấy đỉnh vào 
_; tay và sáng mãi, về sau rơi xuống dất và lẫn vào cổ mất. 
- Về phần riêng tỏi, tôi cũng đã được thấy nhiều lần 


trên mái nhà danh đêm có ánh sáng. 
Những nhà khoa-học đã giải nghĩa rõ ràng tại sao mà 
„ Gây sáng như vậy. 
ï Như nhựa cây sảng có lẽ tại trong cỏ hóa chất gì ra 
khi-giời hợp với dưỡng-khi thành sáng. 
Như nấm sảng là vì nó có chất lân tỉnh, 
„Cây khỏ ở rừng sáng là vì có thứ vi-rùng sáng ăn 
ở trong cây. 


„».‹<g 


htlpsWieulun.HĐElo.org 


.a— 


Còn như ở trong đống cỏ và ở trên mái nhà sáng là 

tại v2 loài vật lắm chân ta thường gọi là con giời. 

— Cây biết thời giờ. — Từ đời eụ Linné (cụ là người 

®- “ưng, các nhà thảo-mọc học đã tòỏn lên bực thánh) 

người ta đã biết dùng cây làm một thử đồng hồ đề biết 

giờ, vì boa mỗi cây nở một lúc, một ngày, một tháng hay 

là một mùa. Như hoa hồng nở về buồi sảng, hoa ngọ thời nở 

về ban trưa; hỏa nhài nở về chiều bỏm; như hoa lê nỡ về 

mùa xuân, hoa sen nở về mùa bạ, hoa cúc nở về mùa thu, 
hoa mai nở về mùa đồng. 

Ta thường hay dùng nhiều câu nói hay là thơ đề tả thời 
tiết, Như câu : « có non xanh rợn chân giờiz ảnh lẻ trang 
điềm mộtvải bông hoa »là tả cảnh mùa xuân, tiết thanh- tx + 
mỉnh ; « hẹn cùng ta Lũng-nham niên ấy, *tiền sen rầy đã nầy. 
là ba,»là tả cảnh mùa hạ;« Sen tàn *Củe đã nở ra, » « rừng 
lau nhuốm bạc giếng ngỏ rụng vàng, »là'tả cảnh mùa thư;.. 
hoa mai thường lấy làm biều biệu mùa đồng. Vì thế cho 
nên mỗi khi có ông già bà lão quí tiên qui phật về mùa 
đông, người ta thường thấyv^' 6/đầu bài trướng đối có câu 
như « lĩnh thượng kiến mai »(trẻn. núi thấy cây mai). ⁄ 

ñ° — Cây biết cạnh=tranh. — Löài cây là một loài rất khỏe 
ÁN tranh. Cách cạnh tranh của loài cây tuy không nóng 
nầy như cách cạah-tránh của loài-vật nhưng lại dai đẳng hơn. - 

Như trong, một: cái vườn, người làm vườn không ngơi 
tay lúc nào, Rhì thì cuốc xởi, khi thì cầy bừa, thế mà cổ 
vẫn mọc, dù ra sức đến đâu cũng không thể nào trừ cho: 
hết cỏ được. Ề 

Một cái nhà ngói, nền vôi tường gạch, nếu bỏ huyệt 
trong độ it lâu nzày, trước thì rêu phong sau đến cỏ mọc, 
cây nhỏ đến cây to, trong nhà sẽ thành một nơi cây 
cối um tùm. Đến như cung Đế-Thiên Đế-Thích ở Cao-Miên 
là một chốn kỳ-quan trên thế-giới, là một đồ kiệt-tác của 
nghề khmer, như tượng Phật-Bà bằng đả rất lớn ở Phitsanulok 
nước Siêm-La bền chặt là thể mà bây giờ cũng chịu thua - 
những cây cổ kia rễ mềm thân yếu. 

Ở trên đỉnh núi cao, ở miền Bắc-Cực, ở bãi Tràngvsa, xà 
có lốt chân người mà cây cối đã mọc từ đời kiếp nào chẳng biết. 








` 
Hình số {`. 
Tua lá mở Ta Tế khép Khép một nửa 
. S2 (co LớK 





Hình số 3 
Lá cây bất ruồi 





VY, 22 





¬_ 


Xem dấy thì đủ rõ rằng trong lrường cạnh-tanh cây 
cối cũng giữ được một dđịa-vị rất là quan trọng. 

Cây khỏng những là chỉ cạnh-tranh với loài khác mà 
thỏi đâu, nó lại còn cạnh-tranh lẫn với nhau nữa. 

Như ở trong rừng cây thường mọc chen chúc. sự cạnh- 
tranh bấy giờ mới thật rõ dệt. Cây nào eñng tìm cách mọc 
cao cho vượt được những cây bẻn cạnh, mọc nhanh đến 
nổi chỉ tìm đường cao lên thỏi chứ không kịp to ra và 
cũng không kịp mọc cành. Cốt mọc cao hơn những cây 
khác để tranh lấy cho nhiều ánh sáng mặt giời. Đến bao 
giờ đã chiếm được cải địa-vị xuất chúng rồi bấy giờ mới đủng 
đỉnh: mọc cành nầy lá, rườm ra, thân cây ngày một lớn ra, 

Như khi ta deo hột giống cũng vậy, nếu deo dầy cây 
mọc thẳng và sau ít cành là. Nhà làm "Tuống thường lợi 
dụng lấy cải nết cạnh tranh ấy: khi đeø hột day đề lấy 
sợi người ta thường deo dầy, e y-nồàÝ sau:iL cành, mọc 
thẳng, sợi day thật là óng chuốt> 

Ấy cây cũng biết cạnh tranh" mũu:`thế đấy, cây nào khỏe 
được cây nào yếu thua; thếya, Cái lệ «wu thắng liệt bại » 
ở loài nào cũng có. 





0° — Câu biết giúp dờ nÍau. —'Cây thường mọc một mình 
“tự liệu lấy việc bồ dưỡng, nghĩa là mọc rễ đề hút nước 
và những chất bồ-ở đưới đất, mọc lá để hút lấy thán-khí 
ở không trung,*Những cũng có nhiều cày không rễ và cũng 
nhiều eây khủng lá. Vậy thì những cây ấy sống làm sao được? 

Những cây không cỏ rễ như những cây khô-mộeœ, tầm- 
gửi, chỉ có một thứ ống đề hút nước và chất bồ mà thôi 
cbứ không cỏ rể hẳn boi như những cày khác. Nó thường 
bám vào những cày có rể, luồn những ống bút nước ấy 
-yào trong thân những cây ấy mà hút lấy mầu đề nuôi mình. 

Những cây không có lá xanh như những nấm, chúng 
nỏ thường phải mọc lên những cây có lá xanh đề ăn nhờ 
chất thán, 

Có. một cây tiếng Pháp gọi là lichen (li-ken) ta thường 
gọi là rêu, mọc ở ngoài vỏ cày và ở trên bờ tường. Trước 
kia các nhà thẩo-mộc học vẫn cho là một cây có đủ rễ, 
có đủ lá. Mãi đến năm 1866 mới có người xét ra ràng 
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khòng phải là một cảy, chính là bai cày bợp lại, một cây - 
thuộc về loài nấm (champignon), một cây thuộc về loài rong 

(algue). Cây loài nấm có rễ nhưng không có lá xanh, nghĩa 
là chỉ hút được chấtbồ ởdưởi đất, cây loài rong có chất 


xanh lại không có rễ nghĩa là chí hút được chất (len 6 


trên giời mà thỏi. Hai cây ấy « công-ty» lại với nhau, l 
đồng sinh đồng tử, cây nấm dùng rễ hút chất bồ dưới đất..... 


lên đề nuỏi cây rong, cây rong dùng chất xanh thu thân _ 


khi ở không trung đề nuôi cây nấm. : 
long với nấm, nấm vởi rong, tư cấp lấn NHAN giúp - 
đỡ lẫn nhau, chẳng khác chỉ anh mù cổng anh què vậy. 


?°— Câu biết cần kiệm. — Cày cũng nhưscảe loài vật, 
đêm ngày làm việc trước là đề nuôi thân,sạh là đề dành 
phòng khi thiếu thốn. vi 

Như những cày củ-cải, củ-đận, sÑWy NHÓaf, lúc bình sinh 
cóp nhặt những chất bồ như đường như bột đề dành vào 
trong rễ đề lúc ra hoa quả, là» ũc cần đến nhiều đồ ăn 
hơn cả, có sằn đồ dùng. Cải kho tàng ấy lại còn để phòng 
khi cây già yếu hay là khi tiết giời lạnh lẽo về mùa đông - 
tháng giá, lá rụng cành -hô¿ không thề làm việc được. k 


h1 


Cũng vì lẽ đỏ mà cầy núa tích đường ở trong cây. Ở 


Cao-Miên và ở Namkỳ có nhiều cây thuộc về loài eo như. K ~ 


những cây sà-cừ cây móc hay là cây đoác, trong thân 
cây có chứa nhiều hột, người ta vẫn lấy đề ăn, cải bộtđề 
dành ấy là cốt đề dùng khi cây ra hoa quả. 

những miền cao-tảo hay là ở những bãi tràng sa, mưa 
it, nước hiếm, cây thường hay đề dành nước. Nước chứa 
ở những lá hay là ở những bẹ lá, Nước chứa ở lá như 
là những cây sương rồng, hồ thiệt. Ở vườn Bách-thú Hà-nội 
ta eó giồng những cây chuối tây lá xòe ra như cái quạt. Cây 
chuối ấy bẹ lá có chứa nhiều nước rất trang, chảm thủng một chỗ .. 
nước chầy ra, uống được, lúc đi ở giữa chốn tràng-sa mà gặp 
được cây chuối ấy thì thật là may, thật là qui, nên chỉ người ta 
đặt tên nó là « arbre đes voyageurs » (cây của khách đi đường). 

8* — Câg biết tùy thời thế. —- Ở trên quả địa-cầu này cải 

chủ-nghĩa « tòng-quyền » tưởng loài nào cũng phải có mới. 


* ` 





‡ 
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† sinh tồn được. Loài cây cũng là một loài sinh-vật hả lại 

không có cái chủ-nghĩa ấy hay sao. 

: Loài cảy thường phải chịu hai cái equyền» rất quan 
4 trọng là đất-nước và khí-hậu. 
Ti Ở nơi đất tốt thì cây mọc rườm rà,ở nơi đất xấu thì 
AI cây mọc còi cọc. 


Cây giồng ở nơi đất khô lả nhỏ lại, cây mọc lông mọc 
gai ra nhiều đề hơi nước ở tróng cây đỡ bốc ra ngoài. 
Ở nơi lắm nước, lá to ra đề bốc hơi nước ra nhiều. 

Những cây mọc ở trên núi đá rê thường hóara một 
thứ móe bám vào hòn đả đề giữ chật lấy cây. Những rễ 
ấy lại tết ra một thứ nước chua làm cho” đá tan đần ra 
nước mà hút lấy đề nuôi cây. 

Những cày mọc ở trên mặt nước lềnh đếnh sóng giỏ, 
có thề đảo lộn lén được cho nên những cây ấy như bèo, 
như sen Nhật-bản, có mọc ra bộ»rê nặng hơn bộ lá đề 
Ề giữ thăng bằng. 

* Như cây sen Nhật-Bản cây đáo) cây rau rút, vân vân, 
có sinh ra một thứ bầu phãø để cho cây bao giờ cũng 
vẫn lênh đênh trên mặt-nưởc, 

ở ngoài bãi bề có những cây sú, vẹt rễ mọc chụm lại 
eao lênh khênh đề chống giữ cho sóng gió khỏi đánh đồ 
ngã (xem hình số 5js 

Những cây" mọe ở trên khỏng-kbi lá thường mỗng dề 
khỏi ngăn gió. Như cây chóe hay là cây máe có ba thứ 
lả khác nhau, những lả ở dưới nước dài như băng vải đề 
cho nước chây khỏi vướng, những lá ở trên mặt nước hình 
tròn như cải đĩa, nhẹ như bấc đề cho dễ nồi, những lá mọc 

“ở trên không-khí hình như mũi mác đề không cẩn gió. 

này ở những nơi hay có giỏ to, cây thường mềm và dẻo 
như cây lau cây sậy. Chúng nó thường hay mọc ở những 
chốn đồng không mỏng quạnh mà gió đập mưa đồn cũng 
chẳng sao. Le roseau pÌie mais ne rompt pas» (cây sậy 
uốn lại nhưng không gẫy). Cây cũng biết lựa chiều gió vậy. 

Có nhiều cây mọc lả về phía mặt giời như là cây quì, 
ø@ đấy là vì nó cần nhiều ảnh sảng. 
° * 
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Lại cỏ nhiều cây mọc lả về phỉa íL ảnh sáng như những _ Ề 
cây tầm-gửi và nhữag cây leo. Ấy bởi thế cho nên những ẻ? Rẻ 
cây đậu, cây thiến-lý, vân vản không có mắt mà tìm được | 
cọc đề leo lên dàn được. Nó chỉ biết phía nào ít sảng là cỏ 
vật gì che đi nên nó lả về phía ấy mà thôi. Vậy phía nào 
có cọc, cải cọc che mất sáng nên cây lả về phía ấy. 

ở vùng nhiệt đới, thụ được nhiều khi nóng của mặt 
gÌời, nêa cây cối mọ: um tùm cao lớn. Ở miền bắc-cực, 
quanh năm lạnh lẽếo nẻn chỉ cây cối mọc lèo tèo, bé nhỏ. 
Cây ở xứ nóng và cây ở xứ lạnh khác nhau nhiều. Cùng 
một thử cây nếu giồng ở xứ nóng nắm nào cũng ra hoa 
quả, xong rồi thì chết. Bây giờ đem lên giðhg ở miền rất 
lạnh, cây thành ra sống dai và mấy năm Tới ra hoa quả. 
một lần. — Tại sao vậy ? — Vì rằng cày, biếC tuỳ phong-thồ. 
Ở chỗ nóng, cây no đủ quanh ,năns tê -việo ra hoa quả 
đều hòa, mỗi năm một lần. Ơ- _ñư¿: lạnh -]lẽo cách sinh 
hoạt khó khăn, trong vòng một “ấm, lo ăn cũng chưa : 
xong còn thời giờ đâu mà lọ đếu sự: sinh nở, cho nên phải......< 
sống thêm nhiều năm thì mi ra hoa quả được. Nếu bây sị 
giờ lại đem cây ở xứ lạhh Về giồng ở xứ nóng thì cày... 
ấy chỉ sống một năm thôi và Ñm nào cũng ra noa quả« 

Trước tòi đã ‹đöi. tằng eỏ nhiều cây ngày thức đêm -. 
ngủ, nghĩa là ngây ( thế là xöe ra đếm, thì lá eụp lại. Bây 
giờ ta nên biết ¬bởi cải cơ quan nào Wà vì lẽ gì “mà lã lại - 
động đậy đượyể như thế. Lá sở dĩ xòe ra cụp vào được 
là vì eó nhữag chỗ phình ra ở cuống lá, khi nào những 
chỗ ấy to ra thì lá tự cụp lại, khi nào nhữag chỗ bẻ ấy lại 
thì lá tự xòe ra. Đan ngày có ánh sảng mặt giời, chất 
xanh ở lá làm cho nước ở trong cây bốc ra ngoài nhiều. 
Đến đêm không có mặt giời pước ở trong cây bốc hơira 
ngoài iL vậy phải đình tísh lại ở trong các phần cây, đến. 
cả cáo cuống lá nữa. Nước ấy làm cho những chỗ phỉnh 
| ở cuống lá to ra. vậy lá phải cụp lại. Lá cây ngày xòe ra 
l đêm cụp lại như thế cũng là một cách tùy thời, ngày thường 
| nóng đêm thường lạnh, cây muốn đỡ lạnh nên cụp lá vào. 
| 
‡ 








Trong việc sinh nhai của loài cây cỏ nhiều độ dan-nan 
như thế, mà cày cũng biết tùy thời đề được sinh tồn, 
. 
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_SẠN: 1= 

: Ị 

l 9e — Cây biết bảo lồn chẳng loại. — Ở những nơi rừng 
m úi, ở những chốn vườn hoang, aigiồng mà cày cao cỏ rậm 
: | như vậy. Có phải cày tự biết sinh sản ra đề bảo tồn 


chủng loại không. 

Cây thật là một loài biết giữ loài giống. Xem mấy câu 
thi-dụ sau đây thì đủ biết. 

Như một cảnh cây đã đem cắt nát ra từag đoạn, mỗi 
đoạn sau sẽ thành ra một cây, Như lá cây thuốcbỏng 
hay là cày bổngmnồ đem xé ra từng mảnh mà rắc xuống 
đất sau môi mảnh lá sẽ thành một cây. Lại còn cái lạ này 
nữa là khi cây thấy mình sắp chết thường cố sức mọc 

| cho nhiều cảnh, nhiều hoa. Như cây dâu nếu đề mọc như 
| thường thì số cành ít, nếu đem cắt sát mặt đất, ít lâu thấy 
} ở chỗ cắt mọc ra vô số là cành. Như +Đững cây chậm ra 
h quả người ta thường lấy dao cắt khia gốc bay là đập nát 
hị 
Ị 
' 


võ thì cây sợ shết vội vàng ra quả, Ancham tá mồng năm 
tháng năm, lấy vồ khảo nhữag-ẻây mit chậm ra quả chắc 
cũng vì lẽ đó. : 

Giống cây lưu truyền lại: được: từ đời xưa đến nay, phần 
nhiều là nhờ có hột. Hột.ử trong quả. Quả có bai hạng : một 
hạng cứ đến khi chín W thở ra đề cho hột bắn ra ngoài, 
một hạng chín cũng khống 'tự mở ra được. Những quả tự 
khai vỏ thường mỗ Ủể, như quả đậu, quả bóng nước; ngoài 

| Yỏ lại eó một hứ, 1ố»so, hể khi nào quả chín thì cái lò-so 

| ấy làm oho. ở ra đề hột bắn ra ngoài. Như cây vông- 
đồng giồng ở vườn Bách-Thú và ở chung quanh nhà đấu- 
xảo Hanoi, lúe quả nó mở ra thì hột bắn xalắm, có người 
nỏi ngoa rằng hột ấy có khi bắn ra mạnh đến nỗi vỡ cả 
cửa kinh, 








$ Còn những quả kbỏng tự khai đượs thì làm thế nào đề 
P cho hột ra ngoài mà mọc được? — Như quả ồi, ở bên ngoài 
ì có một lượt củi vừa thơm vừa “ngọt, loài chim chóc thường 
` thấy quả chín hay đến ăn, ăn vào bụng gặp nước vị-toan, 


- | €bÏ cùi tiêu thỏi còn hột rắn quá nước ấy không làm gì 
được; đến khi thoát ra ngoài rơi xuống đâu sẽ mọc cây 
ở đấy. Vậy cái cùi thơm ngọt kia chắc là cải mồi của 
cây rử loài chim đến đề chúng nó deo hột giúp. 


ra 2A “GA cv ~  T di cước 
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Có nhiều thứ quả như quả ké, quả cỏ may, thường hay - 
bám vào lông các loài vật; Như cây gạo hột ở vào giữa 


Ƒ nắm bỏng; như cây chò quả cỏ cảnh; vàn vân... cũng l 


cốt đề mượn giỏ hay là loài vật đem hột giống deo rắc 
đỉ nơi khác hộ, 

Nhiều thứ hột cỏ eải đặc-tính sống lâu nữa; như khi 
trước ở Âu-châu lủe người ta chữa lại một cái nhà-thờ dạo 
cũ nát làm đã hàng mấy trăm năm, đào dưới nền nhà 
lên thấy có nhiều thử hột lạ chôn vùi từ khi trước, thế 
mà đem deo lại mọc như thường. 

Cây đỗ lạc đem dấu quả xuống đất đề các loài chim 
chuột khỏi ăn, ta vẫn tưởng lầm là củ đỗ lạe, cbinh là quả 
chứ khỏng phải củ (xem bình số 6.). uy 

Xem như vậy thì cây cối thật là biết. bảo fồn chủng loại. 

1® — Cây cũng biết áĩ tình. -- Loài êÄ cũng có âm có đương 
như loài vật. Nhiều khi một thứ‹cây chŸ ra hoa đực, còn 
một thứ cây chỉ ra hoa cái, thí" dự €ầy. thu-đủ. Nhiều khi 
hoa đực và hoa cải ở chung vàó một gốc, thí dụ cây thầu- 
đầu. Còa thì phần nhiều cả- cố nhị-đực và nhị-cải ở chung 
vào một bỏng hoa, thí đị” cây hoa sen. Ế 

Nếu nhị-đực và mhịoấi ở clng một hoa thì sự giao- 
kết rất tiện. `6 : 

Nhưng lại có Khí nhị cải cao hơn nhị-đực bay là có 
vật gì ngăn trở`kHôgg cho nhị đực đến gần nhị-câi được 
hay là tại lúẽ nnị cái đã đến thì mà nhị đực hãy còa thơ 
ấu, bấy giở sự giao kết rất là lôi thôi. 

Khi gặp những cảnh ngộ ấy thì cây lại phải tìm phương 
kế đề cho sự khai-hoa kết-quả được vẹn toàn. 

Hoa thường có sắc đẹp, hương thơm, nước ngọt, ba 
chất ấy đề làm mồi rủ rẻ ong bướm. Khi ong bưởm đậu 
vào hoa, phấn nhị đựe của hoa dính vào chân ong bướm. 
Phấn ấy sẽ mang sang hoacó nhị cải. Ở, trên đầu nhị cải 
có một chất dính như keo làm cho phấn nhị đực dính vào 
không tài nào gỡ ra được nữa, Như cây lon-tiên (vanille) 
cây passiflore (dưa tây) thế nào cũng phải nhờ có bưởm 
ong mới giao-kết được. : 





nó tưởng cũng không phải là sự vỏ-ich vậy. 


— 


“ Ở miền bắc-cực hoa thường to và sắc thường thắm 
hơn hoa ở miền nhiệLđới, là vì ở chốn băng tuyết lạnh 


_ lùng, bướm ong hiếm cỏ cho nên hoa phải phỏ bầy sắc đẹp - 


đề cho ong bướm biết mà làm mỏi giới cho hoa đực được 

sảnh đôi cùng hoa cải, 

Gió cũng giúp hỏa trong việc giao-cấu. Phấn nhị dực 
thường nhỏ như bột nhẹ như bụi trần, hơi gió là bay khắp 
trong khòng khi ;hể gặp nhị cải thì dính vào. nhiều nơi 
nhị hóa bay nhiều quả, chợt có trận mưa, nước mưa lẫn 
phấn nhị hoa nèn trông sắc vàng như nghệ. Người ta 
- thường bảo giời mưa ra diêm-sinh. 

: Cây ở. dưới nước như cây vallisneria spiralis mà tà 
thường gọi là cảy rong mai-chèo hay là cây tóc-tiên nước 
ở hồ tây mọc vỏ-số, nó có hoa đực và lñoá cái ở dườởi 
nước cä, hoa đực ở chụm vào với nhau ngoài €ó bao chắn nước; 
hoa cải ở riêng một mình. Khi đến. ngày khai hoa thì bao 
ở ngoài rách ra, mọi hoa đực đềữ: mỗi lên mặt nước; tuy 
vậy mà hoa đực không hề đề ướt đến phẩn nhị đực ở trong. 
Bấy giờ hoa củi mọc dài cuống ra để theo kịp hoa đực lên 
mặt nước. Khi lên đến mặt nưrởế eô hoa-eái mới « ehúm chim 
chào » các cậu hoa đực dang lênh đệnh chờ dợi. Thấy « bóng 
hồng thấp I thoảng nẻo, X8 »⁄thì,cáo cậu hoa đực bèn tìm cách lán 
la đến gần, tụ _ tạj Ehufg quanh hoa cái, mở bao phấn ra 
mà tô điểm cho, - Khi nào gắu bỏ xong rồi cò hoa cải lại về 

- phỏng cũ ở chốn) thủy cúng lo liệu việc kết quả đề nòi giống 

được lưu truyền vạn đại. 

Kề sự lạ của loài eây thì còn nhiều lắm, trong khoảnh khắc 
không sao nói cho xiết được. Đấy là tôi chỉ xin nói mấy 


điều tôi đã từag nghe thấy, trông thấy mà thỏi, gọi là đề . 


tổ ra rằng trong loài thảo mộc cũng cỏ lắm điều h 
lưu tâm đến mà xem xét kỹ cảng loài đỏ đề lợi 
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